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Thời khóa biểu lớp mẫu giáo lớn 1
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1+3
	Âm nhạc
	Khám phá
	Tạo hình
	Toán 
	Chữ cái

	2+4
	Văn học
	Khám phá
	Vận động
	Toán 
	Chữ cái


Thời khóa biểu lớp mẫu giáo lớn 2
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1+3
	Tạo hình
	Chữ cái
	Toán
	Khám phá
	Âm nhạc

	2+4
	Vận động
	Chữ cái
	Toán
	Khám phá
	Văn học


Thời khóa biểu lớp mẫu giáo lớn 3
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1+3
	Âm nhạc
	Khám phá
	Tạo hình
	Toán 
	Chữ cái

	2+4
	Văn học
	Khám phá
	Vận động
	Toán 
	Chữ cái


Thời khóa biểu lớp mẫu giáo lớn 4
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1+3
	Tạo hình
	Chữ cái
	Toán
	Khám phá
	Âm nhạc

	2+4
	Vận động
	Chữ cái
	Toán
	Khám phá
	Văn học


